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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẾN TRE
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre.
1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu
lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.
2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa các nội dung thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để bổ sung.
Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá mười ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.
Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết đinh này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá mười ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)
Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẾN TRE
	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I. LĨNH VỰC DẠY NGHỀ
	I. LĨNH VỰC DẠY NGHỀ

	01
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp

	02
	Thành lập trường trung cấp nghề công lập

	03
	Thành lập trường trung cấp nghề tư thục

	04
	Thành lập trung tâm dạy nghề công lập

	05
	Thành lập trung tâm dạy nghề tư thục

	II. LĨNH VỰC VIỆC LÀM
	II. LĨNH VỰC VIỆC LÀM

	01
	Thủ tục hồ sơ cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp

	02
	Thủ tục hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động

	03
	Thủ tục hồ sơ đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho chi nhánh của doanh nghiệp

	III. LĨNH VỰC TIỀN LƯƠNG
	III. LĨNH VỰC TIỀN LƯƠNG

	01
	Thủ tục hồ sơ đề nghị duyệt nâng lương

	02
	Thủ tục hồ sơ đăng ký thang lương, bảng lương

	IV. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG
	IV. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

	01
	Thủ tục hồ sơ đăng ký sử dụng lao động, hợp đồng lao động và cấp sổ lao động

	02
	Thủ tục hồ sơ đăng ký nội quy lao động

	V. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
	V. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

	01
	Thủ tục hồ sơ đăng ký hợp đồng cá nhân đối với lao động Việt Nam đi làm

	 
	việc ở nước ngoài

	VI. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
	VI. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

	01
	Hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập; phong và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

	02
	Hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ

	03
	Hồ sơ người có công cách mạng từ trần

	04
	Hồ sơ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

	05
	Hồ sơ trợ cấp Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động

	06
	Người có công giúp đỡ cách mạng

	07
	Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

	08
	Hồ sơ người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày tổng khởi nghĩa 19/8/1945

	09
	Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

	10
	Hồ sơ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

	11
	Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được tặng huân, huy chương kháng chiến chết trước ngày 01/01/1995

	12
	Thủ tục hồ sơ trợ cấp đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước, cán bộ, viên chức, dân chính đảng, thanh niên xung phong

	13
	Trợ cấp ưu đãi đối với HSSV là con của thương binh, bệnh binh, liệt sỹ

	14
	Trợ cấp cho cán bộ đi chiến trường B,C,K

	15
	Trợ cấp vợ hoặc chồng liệt sỹ lấy chồng hoặc vợ khác

	VII. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
	VII. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

	01
	Thủ tục tiếp nhận đối tượng người cao tuổi cô đơn nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Bảo trợ xã hội

	02
	Cứu trợ xã hội đột xuất

	03
	Thủ tục tiếp nhận đối tượng tâm thần vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội


 
